
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá cung cấp đồ vải phục vụ chuyên môn cho 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm đồ vải phục vụ chuyên 

môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo 

giá theo thông tin sau:  

1. Hồ sơ chào giá gồm:  

- Thư giới thiệu có đủ thông tin liên hệ với Công ty/Nhà cung cấp dịch vụ. 

- Văn bản chứng minh Công ty/nhà cung cấp có chức năng cung cấp dịch vụ (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Hợp đồng trúng thầu có mặt hàng 

tương tự của hàng hóa mời chào giá). 

- Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, 

lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; vải mẫu của từng loại (kích 

thước: 1m x 1m). 

2. Hạn gởi báo giá: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo.  

3. Hình thức: Bản giấy.  

4. Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.       

Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số ĐT: 0911.874.896 để tìm hiểu thêm 

thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gởi bản báo giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, HCQT(H). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Hữu Chính 

 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
   Số:          /TB-BVĐKT 

:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

     Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2024 



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVĐKT ngày      /10/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

1) Thông số kỹ thuật hàng hóa:  

TT Tên hàng hóa ĐVT Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng  

1 

Áo quần bệnh 

nhân người lớn 

tay ngắn 

Bộ 

Chất liệu: vải kate 

Màu sắc: màu xanh lam 

Kiểu dáng: áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

phía trước có 03 túi (02 túi dưới, 01 túi trên). 

Kích thước: dài: 76 cm, rộng vai: 50 cm, vòng ngực: 120 

cm, tay: 25 cm 

Quần: dài: 96 cm, vòng mông 148 cm, hạ đáy 36 cm, ống 

24 cm 

Kiểu dáng: quần kiểu pyjama, lưng thun. 

Số đo quẩn áo đã ra thành phẩm. 

1.000 

2 

Áo quần bệnh 

nhân người lớn 

tay ngắn (size 

đại) 

 Bộ 

Chất liệu: vải kate 

Màu sắc: màu xanh lam 

Kiểu dáng: áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

phía trước có 03 túi (02 túi dưới, 01 túi trên). 

Kích thước: dài: 80 cm, rộng vai: 56 cm, vòng ngực: 135 

cm, tay: 27 cm 

Quần: dài: 100 cm, vòng mông 160 cm, hạ đáy 39 cm, ống 

26 cm 

Kiểu dáng: quần kiểu pyjama, lưng thun. 

Số đo quẩn áo đã ra thành phẩm. 

20 

3 

Áo quần bệnh 

nhân bỏng, 

màu trắng (lớn) 

Bộ 

Chất liệu: vải kate ford 

Màu sắc: màu trắng 

Kiểu dáng: áo kiểu pyjama, tay ngắn, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

phía trước có 03 túi (02 túi dưới, 01 túi trên). 

Kích thước: dài: 72 cm, rộng vai: 50 cm, vòng ngực: 124 

cm, tay: 25 cm 

Quần: kiểu dáng: quần kiểu pyjama, kéo dây rút. 

Kích thước: dài: 95cm, vòng mông: 148 cm, hạ đáy: 36 

cm, ống: 24 cm 

Số đo quẩn áo đã ra thành phẩm. 

30 

4 

Áo chuyển mổ 

(bệnh nhân 

nhi) 

Cái 

Chất liệu: vải kate 

Màu sắc: màu xanh lam 

Kiểu dáng: cổ lãnh tụ, dây buộc sau lưng (3 vị trí buộc), 01 

dây đai phía trước bụng, không nút, rộng vai: 52 cm , tay 

dài: 50 cm, dài áo: 100 cm, vòng ngực: 130 cm  

50 

5 

Áo bệnh nhân 

chuyển mổ 

(lớn) 

Cái 

Chất liệu: vải kate 

Màu sắc: màu xanh lam 

Kiểu dáng: cổ lãnh tụ, dây buộc sau lưng (3 vị trí buộc), 01 

dây đai phía trước bụng, không nút, rộng vai: 60 cm, tay 

100 



dài: 58 cm, dài áo: 125 cm, vòng ngực: 160 cm 

6 
Áo quần phẫu 

thuật viên (lớn) 
Bộ 

Chất liệu: vải kate ford 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kiểu dáng: cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo 80 

cm, rộng vai: 72 cm, vòng ngực: 144 cm; tà: 68 cm; mặt 

trước áo có 04 túi (02 túi trên, 02 túi dưới, may 02 mặt) 

Quần dài 100cm, hạ đáy: 38 cm, vòng mông: 152 cm, ống: 

28cm, lưng dây rút. 

Cả quần, áo mặc được 02 mặt. 

Số đo quẩn áo đã ra thành phẩm. 

400 

7 Áo choàng mổ Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kiểu dáng: cổ lãnh tụ có 02 dây buộc phía sau, tà chéo sau 

lưng 

ngang hông có 04 dây (03 dây mặc ngoài áo, 01 dây mặc 

trong áo), 01 dây đai trước bụng 

Bo thun cổ tay áo dài 6 cm, dài tay: 65 cm, vòng ngực: 

136 cm, rộng vai: 60 cm, dài áo: 132 cm 

500 

8 
Quần nội soi 

có lỗ 
cái  

Chất liệu: vải kate 

Màu sắc: màu xanh lam 

Quần: dài: 92 cm, vòng mông 144 cm, hạ đáy 37 cm, ống 

25 cm 

Kiểu dáng: quần kiểu pyjama, lưng dây rút, đáy khoét lỗ, 

có 1 miếng đắp sau mông ngay lỗ 

50 

9 

Drap giường 

(có góc).  

KT: 2 x 1 m 

Cái 

Chất liệu: vải kate ford 

Màu sắc: màu trắng 

Kích thước: 2 x 1 m 

May bo 04 góc 

1.500 

10 

Drap giường 

(không góc). 

KT: 1.5 x 3 m 

Cái 

Chất liệu: vải kate ford 

Màu sắc: màu trắng 

Kích thước: 1,5 x 3 m 

100 

11 

Khăn lỗ tròn 

KT: 0.8 x 0.8 

m 

Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 0,8 x 0,8 m  

Lỗ tròn, đường kính lỗ: 10 cm 

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

200 

12 

Khăn lỗ chữ 

nhật. 

 KT: 3 x 1.5m 

Cái 

Chất liệu: vải kaki 

 Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 3 x 1,5 m  

Lỗ chữ nhật, kích thước lỗ: 19 x 24 cm  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

150 

13 

Khăn đắp Bệnh 

nhân.  

KT: 1.5 x 2 m 

Cái 

Chất liệu: vải kaki 

 Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 1,5 x 2 m  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

150 

14 
Khăn KT: 1 x 

1 m 
Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 1 x 1 m  

300 



May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

15 
Khăn KT: 0.5 

x 0.5 m 
Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 0,5 x 0,5 m  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

200 

16 
Khăn KT: 0.6 

x 0.6 m 
Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt  

Kích thước khăn: 0,6 x 0,6 m  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

400 

17 
Khăn KT: 0.8 

x 0.8 m 
Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 0,8 x 0,8 m  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

200 

18 

Khăn khay 

Mayo 

KT: 1,2 x 1 m 

Cái 

Chất liệu: vải kaki 

Màu sắc: màu xanh cổ vịt 

Kích thước khăn: 1,2 x 1 m  

May 01 lớp vải, không may chần khăn. 

200 

2) Thông số kỹ thuật vải: 
 

STT Chỉ tiêu 

Kate ford 

màu xanh 

cổ vịt   

(Áo quần 

PTV) 

Kate ford 

màu trắng 

(Áo quần 

BN bỏng, 

drap 

giường) 

Kaki màu 

xanh cổ 

vịt  

(Áo 

choàng 

mổ, các 

loại khăn) 

Kate màu 

xanh lam  

(Áo quần 

BN, áo 

chuyển 

mổ, quần 

nội soi) 

1 Khối lượng vải (g/m²) ≥ 160 ≥ 165 ≥ 144 ≥ 150 

2 
Mật độ vải (sợi/ 

10cm) 

Dọc  ≥ 275 ≥ 280 ≥ 250 ≥ 245 

Ngang ≥ 270 ≥ 270 ≥ 260 ≥ 270 

3 Độ bền màu ở 40°C (cấp) Phai màu cấp 4-5 

4 
Thành phần 

nguyên liệu (%) 

Cotton hoặc 

tương đương 
≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 

Polyester ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 

5 Hàm lượng Formaldehyde (mg/kg) Không phát hiện 

6 

Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ 

giặt (%)  

Ghi chú: ký hiệu (-): độ co của vải 

≤-2 ≤-2 ≤-2 ≤-2 
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